
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN  NĂM HỌC 2023-2024 

PHÒNG ĐÀO TẠO

TT Thứ Ngày thi Giờ thi Mã ngành Mã số Tên Môn học Tên lớp Mã hiệu Tên Giảng viên Cơ sở

1 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 B TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

2 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 D LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

3 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 F VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

4 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 H TRẦN VIỄN ĐÔNG 03 Quang Trung

5 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 B LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

6 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 D NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

7 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 B TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

8 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 274 Bóng Bàn Nâng Cao ES 274 B TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

9 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 B NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

10 2 11/03/2024 07:00-09:00 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 B LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

11 2 11/03/2024 09:15-11:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 D LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

12 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 J ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

13 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 L LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

14 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 N LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

15 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 P LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

16 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 R LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

17 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 T PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

18 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 V TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

19 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 F NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

20 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 H TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

21 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 D TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

22 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 D NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

23 2 11/03/2024 14:00-16:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 F LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

24 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BB LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

25 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BD LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

26 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BF LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

27 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BH PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

28 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BJ TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

29 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 X ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

30 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 Z LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

31 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 J VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

32 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 L NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

33 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 F TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

34 2 11/03/2024 16:15-18:45 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 F NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

35 3 11/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BL LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

36 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BN TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

37 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BP ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

38 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BR VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

39 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 N LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

40 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 P LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

41 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 R NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

LỊCH THI KTHP MÔN GDTC HỌC KỲ II - TUẦN 30 - 31- 32 ( DỰ KIẾN)



42 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 H TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

43 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 275 Dance Sport Nâng Cao ES 275 B NGUYỄN ĐÌNH HẠ LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

44 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 H LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

45 3 12/03/2024 07:00-09:00 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 H LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

46 3 12/03/2024 09:15-11:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 J LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

47 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BT ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

48 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BV LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

49 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BX LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

50 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 BZ NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

51 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DB PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

52 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DD TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

53 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DF VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

54 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 T LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

55 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 V PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

56 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 B LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

57 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 J NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

58 3 12/03/2024 14:00-16:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 L LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

59 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DH TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

60 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DJ LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

61 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DL LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

62 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DN NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

63 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DP PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

64 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DR TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

65 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DT VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

66 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BB PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

67 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 Z LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

68 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 D LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

69 3 12/03/2024 16:15-18:45 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 L NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

70 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DV ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

71 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DX LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

72 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 DZ NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

73 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FB TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

74 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FD VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

75 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BD LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

76 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 274 Bóng Bàn Nâng Cao ES 274 D TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

77 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 N LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

78 4 13/03/2024 07:00-09:00 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 N LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

79 4 13/03/2024 09:15-11:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 P LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

80 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FF ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

81 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FH LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

82 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FJ HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

83 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FL LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

84 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FN TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

85 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FP LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

86 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FR TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A



87 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BH NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

88 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 P NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

89 4 13/03/2024 14:00-16:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 R PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

90 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FT ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

91 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FV LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

92 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FX LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

93 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 FZ LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

94 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HB PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

95 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HD VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

96 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HF TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

97 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BL LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

98 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 R TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

99 4 13/03/2024 16:15-18:45 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 R NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

100 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HH ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

101 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HJ ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

102 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HL LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

103 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HN TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

104 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HP TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

105 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BP LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

106 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BR LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

107 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BT TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

108 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 F TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

109 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 T LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

110 5 21/03/2024 07:00-09:00 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 T LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

111 5 21/03/2024 09:15-11:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 V LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

112 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HR ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

113 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HT ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

114 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HV LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

115 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HX LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

116 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 HZ TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

117 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JB TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

118 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JD VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

119 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BV LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

120 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BZ PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

121 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 V TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

122 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 V NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

123 5 21/03/2024 14:00-16:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 X PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

124 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JF ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

125 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JH ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

126 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JJ LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

127 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JL TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

128 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JN TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

129 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JP TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

130 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JR LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

131 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DB VÕ HỒ THẮNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A



132 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DD PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

133 5 21/03/2024 16:15-18:45 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 X NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

134 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JT LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

135 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JV NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

136 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JX TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

137 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 JZ TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

138 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DF LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

139 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DH LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

140 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 Z TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

141 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 274 Bóng Bàn Nâng Cao ES 274 F TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

142 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 275 Dance Sport Nâng Cao ES 275 F NGUYỄN ĐÌNH HẠ LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

143 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 Z LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

144 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LB LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

145 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LF LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

146 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LH PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

147 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LJ TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

148 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LL TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

149 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LN HỒ  DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

150 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DL NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

151 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 H ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

152 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 BB TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

153 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 BB NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

154 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 BB LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

155 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LP LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

156 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LT LƯƠNG TRỌNG ĐĂNG KHOA Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

157 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LV NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

158 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LX PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

159 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LZ TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

160 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NB ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

161 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 272 Bóng Rổ Cao Cấp ES 272 J ĐINH VĂN TUỆ 03 Quang Trung

162 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 BD TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

163 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 BD NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

164 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 ND LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

165 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NF LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

166 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NH ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

167 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NJ TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

168 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DR LÊ ĐỨC TRỌNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

169 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DT TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

170 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 BF TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

171 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 BF NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

172 7 23/03/2024 07:00-09:00 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 BD LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

173 7 23/03/2024 09:15-11:15 ES 279 Võ VoViNam Nâng Cao ES 279 BF LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

174 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NL ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

175 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NN ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

176 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NP LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A



177 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NR PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

178 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NX TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

179 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DV NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

180 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DX PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

181 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 BH TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

182 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 BH NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

183 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NZ ĐINH VĂN TUỆ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

184 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PB ĐINH VĂN TỨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

185 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PD LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

186 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PF PHẠM MAI DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

187 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PH TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

188 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PL TRẦN VIỄN ĐÔNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

189 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DZ NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

190 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 FB PHÙNG ANH QUÂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

191 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 273 Bóng Chuyền Cao Cấp ES 273 BJ TRƯƠNG THÁI SƠN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

192 7 23/03/2024 16:15-18:45 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 BJ NGUYỄN VĂN QUỐC DŨNG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

193 6 22/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LD LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

194 6 22/03/2024 16:15-18:45 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 LR LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

195 6 22/03/2024 07:00-09:00 ES 276 Cầu Lông Cao Cấp ES 276 Z LÊ THỊ VUI Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

196 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NT TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

197 7 23/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 NV LÊ VĂN LONG Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

198 CN 24/03/2024 14:00-16:15 ES 101 Chạy Ngắn & Bài Thể Dục Tay Không ES 101 PJ TRẦN  THIỆN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

199 CN 24/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 X TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

200 CN 24/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BJ TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

201 4 27/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BN NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

202 5 28/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DN LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

203 CN 31/03/2024 16:15-18:45 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BF NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

204 CN 31/03/2024 14:00-16:15 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 BX NGUYỄN TUẤN VŨ Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

205 CN 31/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DJ LÊ TẤN TUYỂN Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A

206 CN 31/03/2024 07:00-09:00 ES 271 Bóng Đá Cao Cấp ES 271 DP TRẦN QUANG HUY Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà A


